
D1 D2 D3 C2 C3 C4 B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3 A4

1

Nhận 

biết đồ 

chơi 

trung thu

Hát: 

Bóng 

tròn to

PTTCK

NXH 

Cất đồ 

chơi 

đúng nơi 

quy định

Tô màu 

đèn lồng

Tìm hiểu 

tết trung 

thu

Hát: 

Đêm 

trung thu

Steam: 

Làm đèn 

lồng 

Tìm hiểu 

đồ chơi 

trung 

thu.

Vận 

động: 

Bò chui 

qua ống 

dài

Thơ: Bé 

yêu 

trăng

Steam: 

Làm đèn 

lồng 

trung thu

Toán: 

Thêm 

bớt 

trong 

phạm vi 

6

Toán: 

Thêm 

bớt 

trong 

phạm vi 

6

Vận 

động 

theo 

phách: 

Gác 

trăng

2

Thơ: 

Trăng 

rằm 

tháng 

tám

Nhận 

biết đồ 

chơi 

trung thu

Thơ: 

Rước 

đèn 

tháng 

tám.

Truyện: 

Đôi bạn 

tốt

Tô màu 

đèn lồng

Thơ: 

Đèn kéo 

quân

Toán: 

Đếm đến 

2- nhận 

biết chữ 

số 2.

Hát: 

Đêm 

trung thu

Steam: 

Làm đèn 

lồng 

Xếp 

tương 

ứng 1-1 

ghép 

đôi.

Đồng 

dao: Chú 

cuội

Steam: 

Cắt dán 

đèn lồng

Steam: 

Cắt dán 

đèn lồng

Đồng 

dao: Chú 

cuội

3

Di màu 

đèn ông 

sao

Di màu 

đèn lồng

Vận 

động 

theo 

nhạc bài 

hát: 

Rước 

đèn

Vận 

động vỗ 

đệm 

theo 

nhịp: 

Đêm 

trung thu

Thơ: 

Đèn kéo 

quân

Tô màu 

đèn ông 

sao

Thơ: 

Trung 

thu của 

bé. 

Thơ: Bé 

yêu 

trăng

Hát: 

Đêm 

trung thu

Steam: 

Làm đèn 

lồng 

trung thu

Làm 

bánh 

trung thu 

từ khoai

Đồng 

dao: Chú 

cuội

Đồng 

dao: Chú 

cuội

Steam: 

Cắt dán 

đèn lồng

4

5
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6

Vận 

động: 

Bò qua 

vật cản

Nhận 

biết, 

phân 

biệt màu 

xanh- đỏ

Vận 

động: 

Bò theo 

đường 

ngoằn 

ngoèo

Tô màu 

bạn trai, 

bạn gái

Vận 

động: 

Bật tiến 

về phía 

trước

Tìm hiểu 

về bản 

thân và 

giới tính

Vận 

động: 

Chạy 

15m liên 

tục theo 

hướng 

thẳng 

trong 

khoảng 

10 giây.

PTTC- 

KNXH

Cảm xúc 

của bé

Đếm đến 

3 nhận 

biết số 3

Vận 

động: Đi 

khuỵu 

gối

Vận 

động: 

Bật liên 

tục vào 

vòng

Làm 

quen 

chữ cái: 

a, ă, â

Xác định 

vị trí của 

đồ vật 

phía 

phải- 

phía trái 

so với 

bạn khác

Vận 

động: 

Chạy 

chậm 

18m 

trong 

khoảng 

10 giây

7

NBPB 

màu 

xanh, 

màu đỏ

Vận 

động: Đi 

theo 

hiệu 

lệnh 

nhanh- 

chậm

Kể 

chuyện: 

Chiếc đu 

màu đỏ

Tìm hiểu 

về bản 

thân và 

giới tính

Thơ: 

Đôi mắt 

của em

Vận 

động: 

Bò theo 

hướng 

thẳng

Xác định 

vị trí 

phía 

phải 

phía trái, 

của đồ 

vật so 

với bản 

thân trẻ 

và so với 

bạn 

khác.

Vận 

động: 

Chạy 

15m liên 

tục theo 

hướng 

thẳng 

trong 

khoảng 

10 giây

Vẽ chân 

dung 

bạn trai, 

bạn gái

Đếm đến 

3 nhận 

biết số 3

Xác định 

vị trí của 

đồ vật 

phía 

phải- 

phía trái 

so với 

bạn khác

Vận 

động: 

Chạy 

chậm 

18m 

trong 

khoảng 

10 giây

Thơ: 

Chiếc 

bóng

Toán: 

Xác định 

vị trí của 

đồ vật 

phía 

phải- 

phía trái 

so với 

bạn khác

8

Vận 

động vỗ 

tay theo 

nhịp bài 

hát: Em 

búp bê

Vận 

động 

nhún 

chân 

theo 

nhịp bài: 

Bóng 

tròn to

Vo bóng Vận 

động: Đi 

thay đổi 

tốc độ 

theo 

hiệu 

lệnh

Nhận 

biết tên 

tuổi giới 

tính bản 

thân

Thơ: 

Bạn của 

bé

Thơ: Bé 

ơi.

Vẽ chân 

dung 

bạn trai 

bạn gái.

Vận 

động: 

Chạy 

15m liên 

tục theo 

hướng 

thẳng 

trong 

khoảng 

Hát: 

Mời bạn 

ăn

Thơ: 

Chiếc 

bóng

Toán: 

Xác định 

vị trí của 

đồ vật 

phía 

phải- 

phía trái 

so với 

Vận 

động: 

Chạy 

chậm 

18m 

trong 

khoảng 

10 giây

Làm 

quen 

chữ cái: 

a, ă, â
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9

Truyện: 

Chiếc đu 

màu đỏ

Thơ: 

Chai đồ 

chơi

Nhận 

biết ô tô 

đồ chơi 

bé thích

Vận 

động 

múa: 

Tay 

thơm tay 

ngoan

PTTCK

NXH: 

Cảm xúc 

của bé

Nghỉ hội 

nghị 

CBVC 

và người 

lao động

PTTC- 

KNXH

Khuôn 

mặt 

đáng yêu

Thơ: 

Tâm sự 

của cái 

mũi

Truyện: 

Cậu bé 

mũi dài

Thơ: 

Rửa tay Vẽ: Bạn 

trai, bạn 

gái

Thơ: 

Chiếc 

bóng

Làm 

quen 

chữ cái: 

a, ă, â

Vẽ: Bạn 

trai, bạn 

gái

10

Bé cất 

đồ chơi 

đúng nơi 

quy định

Vo bóng Hát: 

Bóng 

tròn to

Thơ: 

Bạn của 

bé

Hát: 

Mời bạn 

ăn

PTTC-

KNXH

Cảm xúc 

của bé

Vẽ chân 

dung 

bạn trai 

bạn gái.

Steam: 

Khám 

phá đôi 

bàn tay

Hát: Bạn 

ở đâu

Vẽ chân 

dung 

bạn trai 

bạn gái.

Làm 

quen 

chữ cái: 

a, ă, â

Vẽ: Bạn 

trai, bạn 

gái

Vẽ: Bạn 

trai, bạn 

gái

Thơ: 

Chiếc 

bóng

11

12

13

Nhận 

biết đồ 

chơi ô tô

Vận 

động: 

Bò qua 

vật cản

Nhận 

biết màu 

xanh, 

màu đỏ

Bé tìm 

hiểu 

quyền 

được 

phát 

triển

Vận 

động: 

Bò theo 

hướng 

thẳng

Vẽ bộ 

phận còn 

thiếu 

trên 

khuôn 

mặt

Steam: 

Khám 

phá đôi 

bàn tay

Vận 

động: Đi 

Khụy 

gối

PTTCK

NXH: 

khuôn 

mặt 

đáng yêu

Vận 

động: 

Chạy 

15m liên 

tục theo 

hướng 

thẳng 

trong 

khoảng 

10 giây.

Vận 

động: 

Chạy 

18m 

trong 

khoảng 

10 giây

 Truyện: 

Câu 

chuyện 

của tay 

phải, tay 

trái

KPKH: 

Khám 

phá các 

giác 

quan

Vận 

động: 

Bật liên 

tục vào 

vòng
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14

Vận 

động: 

Tung 

bóng 

bằng 2 

tay

Nhận 

biết đồ 

chơi ô tô

Vận 

động: 

Tung 

bóng 

bằng 2 

tay

Vận 

động: 

Bò theo 

hướng 

thẳng

Toán: 

Quyền 

được 

phát 

triển của 

bé

Vận 

động: Đi 

thay đổi 

tốc độ 

theo 

hiệu 

lệnh

Vận 

động: Đi 

khuỵu 

gối.

Xác định 

vị trí 

phía 

phải 

phía trái, 

của đồ 

vật so 

với bản 

thân trẻ 

và so với 

bạn 

khác.

Ném xa 

bằng 

một tay

KPKH: 

Khám 

phá đôi 

bàn tay 

của bé.

KPKH: 

Khám 

phá các 

giác 

quan

Vận 

động: 

Bật liên 

tục vào 

vòng

Vận 

động: 

Bật liên 

tục vào 

vòng

KPKH: 

Khám 

phá các 

giác 

quan

15

Nghỉ hội 

nghị 

CBVC 

và người 

lao động

Nghỉ hội 

nghị 

CBVC 

và người 

lao động

Nghỉ hội 

nghị 

CBVC 

và người 

lao động

Nghỉ hội 

nghị 

CBVC 

và người 

lao động

Nghỉ hội 

nghị 

CBVC 

và người 

lao động

Nghỉ hội 

nghị 

CBVC 

và người 

lao động

Nghỉ hội 

nghị 

CBVC 

và người 

lao động

Nghỉ hội 

nghị 

CBVC 

và người 

lao động

Nghỉ hội 

nghị 

CBVC 

và người 

lao động

Nghỉ hội 

nghị 

CBVC 

và người 

lao động

Nghỉ hội 

nghị 

CBVC 

và người 

lao động

Nghỉ hội 

nghị 

CBVC 

và người 

lao động

Nghỉ hội 

nghị 

CBVC 

và người 

lao động

Nghỉ hội 

nghị 

CBVC 

và người 

lao động

16

Hát: Quả 

bóng

Truyện: 

Chiếc 

xích đu 

màu đỏ

Truyện: 

Vòng 

chuông 

bạc

Truyện: 

Mỗi 

người 

một việc 

(QTE)

Tô màu 

bạn trai 

bạn gái

Truyện: 

Đôi tai 

xấu xí

Vỗ đệm 

theo 

nhịp: 

Mời bạn 

ăn

Truyện: 

Cậu bé 

mũi dài.

Xác định 

vị trí 

phía 

phải 

phía trái, 

của đồ 

vật so 

với bản 

thân trẻ 

và so với 

bạn 

khác.

Truyện: 

Cậu bé 

mũi dài.

Vận 

động 

múa : 

Tay 

thơm tay 

ngoan

KPKH: 

Khám 

phá các 

giác 

quan

Vận 

động 

múa bài 

hát: Tay 

thơm tay 

ngoan

 Truyện: 

Câu 

chuyện 

của tay 

phải, tay 

trái
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17

Thơ: 

Chia đồ 

chơi

Hát: Đu 

quay

Nhún 

chân 

theo 

nhịp bài 

hát: 

Bóng 

tròn to

PTTC- 

KNXH: 

Cảm xúc 

của bé

Truyện: 

Mỗi 

người 

một việc 

(QTE)

Múa: 

Tay 

thơm tay 

ngoan

Truyện: 

Cậu bé 

mũi dài.

Hát: Bạn 

ở đâu

Thơ: Bé 

ơi.

PTTC- 

KNXH

Cảm xúc 

của bé

 Truyện: 

Câu 

chuyện 

của tay 

phải, tay 

trái

Vận 

động 

múa bài 

hát: Tay 

thơm tay 

ngoan

 Truyện: 

Câu 

chuyện 

của tay 

phải, tay 

trái

Vận 

động 

múa bài 

hát: Tay 

thơm tay 

ngoan

18

19

20

Vận 

động: 

Bò theo 

đường 

ngoằn 

ngoèo

Dạy trẻ 

kỹ năng 

lấy cất 

đồ dùng, 

đồ chơi 

đúng nơi 

quy định

Hát: Phi 

ngựa

Vẽ 

những 

khuôn 

mặt 

đáng yêu

Vận 

động: 

Bò chui 

qua cổng

Hát: 

Mời bạn 

ăn

Vận 

động: 

Ném xa 

bằng 

một tay.

Đếm đến 

3 nhận 

biết số 3

Vận 

động: Đi 

khuỵ gối

Vận 

động 

theo 

nhịp bài 

tay thơm 

tay 

ngoan

Vận 

động: 

Bò bằng 

bàn tay 

và bàn 

chân 4-

5m 

Đồng 

dao : 

Mười 

ngón tay

Tách 

gộp 

nhóm 

đối 

tượng 

trong 

phạm vi 

6

Vận 

động: 

Bò bằng 

bàn tay 

và bàn 

chân 4-

5m 

21

Nhận 

biết ba 

lô

Vận 

động: 

Tung 

bóng 

bằng 2 

tay

Vận 

động: 

Bò qua 

vật cản

Vận 

động: 

Bật tiến 

về phía 

trước

Toán: 

Xếp xen 

kẽ

Vận 

động: 

Bật tiến 

về phía 

trước

Dạy hát: 

Bạn ở 

đâu 

Vận 

động: 

Ném xa 

bằng 

một tay.

Nặn 

vòng 

tặng bạn

Xác định 

vị trí 

phía 

phải 

phía trái, 

của đồ 

vật so 

với bản 

thân trẻ 

và so với 

bạn 

khác.

Tách 

gộp 

nhóm 

đối 

tượng 

trong 

phạm vi 

6

Vận 

động: 

Bò bằng 

bàn tay 

và bàn 

chân 4-

5m 

Vận 

động: 

Bò bằng 

bàn tay 

và bàn 

chân 4-

5m 

Toán: 

Tách 

gộp 

nhóm 

đối 

tượng 

trong 

phạm vi 

6
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Vận 

động vỗ 

tay theo 

nhịp bài 

hát: Quả 

bóng

Thơ: Đồ 

dùng của 

bé

Nhận 

biết ba 

lô của bé

Xếp xen 

kẽ

Vẽ 

khuôn 

mặt 

đáng yêu 

của bé

PTNT: 

Quyền 

được 

phát 

triển của 

bé

Toán: 

Đếm đến 

3- nhận 

biết chữ 

số 3.

Nặn 

vòng 

tặng 

bạn.

Steam: 

Khám 

phá đôi 

bàn tay

Vận 

động: 

Ném xa 

bằng 

một tay.

Hát : 

Mời bạn 

ăn

Toán: 

Tách 

gộp 

nhóm 

đối 

tượng 

trong 

phạm vi 

6

PTTCK

N- XH: 

Bé làm 

gì khi 

tức giận

Đồng 

dao : 

Mười 

ngón tay

23

Truyện: 

Cái 

chuông 

nhỏ

Nhận 

biết ba 

lô của bé

Thơ: 

Chia đồ 

chơi.

Hát: 

Mời bạn 

ăn

Thơ: Bé 

ơi

Tô màu 

bạn trai, 

bạn gái

Nặn 

vòng 

tặng 

bạn.

Thơ: 

Thỏ 

bông bị 

ốm

Vân 

động 

theo 

nhịp: 

Mời bạn 

ăn

Thơ: Bé 

ơi Đồng 

dao : 

Mười 

ngón tay

PTTCK

N- XH: 

Bé làm 

gì khi 

tức giận

Đồng 

dao : 

Mười 

ngón tay

Hát bài: 

Mời bạn 

ăn

24 Vo bóng Vận 

động 

theo 

nhịp bài: 

Đu quay

Di màu 

quả 

bóng

Thơ: 

Đôi mắt 

của em

Vận 

động 

múa: 

Tay 

thơm tay 

ngoan

Thơ: bé 

ơi

Thơ: 

Rửa tay

Vân 

động 

theo 

nhịp: 

Mời bạn 

ăn

Thơ: 

Thỏ 

bông bị 

ốm

Nặn 

vòng 

tặng 

bạn.

PTTCK

N- XH: 

Bé làm 

gì khi 

tức giận

Hát bài: 

Mời bạn 

ăn

Hát bài: 

Mời bạn 

ăn

PTTCK

N- XH: 

Bé làm 

gì khi 

tức giận

25

26

27

Vận 

động: 

Bò chui 

qua cổng

Xếp nhà 

cao tầng

Nhận 

biết: Mẹ 

của bé

Vận 

động: 

Chạy 

thay đổi 

tốc độ 

theo 

hiệu 

lệnh

Nhận 

biết tay 

phải, tay 

trái của 

bản thân

Vận 

động: 

Bò chui 

qua cổng

Vận 

động: Đi 

trên ghế 

thể dục

Dạy trẻ 

kỹ năng 

xử lý khi 

bị bắt 

cóc 

Vận 

động: Đi 

trên ghế 

thể dục

Thơ: 

Nhắc bé Vận 

động: Đi 

trên dây

Làm 

quen 

chữ cái 

e, ê     

Tìm hiểu 

về cách 

sử dụng 

dao an 

toàn

Vận 

động: 

Tung 

bóng lên 

cao và 

bắt bóng
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Hát: mẹ 

yêu 

không 

nào

Nhận 

biết mẹ 

yêu của 

bé

Vận 

động: 

Bò chui 

qua cổng

Nhận 

biết tay 

phải- tay 

trái của 

bản thân

Vận 

động: Đi 

thay đổi 

tốc độ 

theo 

hiệu 

lệnh

Hát: 

Xem ti 

vi

Toán: 

Thêm 

bớt 

trong 

phạm vi 

3.

Vận 

động: Đi 

trên ghế 

thể dục

Hát: Vì 

sao con 

mèo rửa 

mặt

Tìm hiểu 

một số 

đồ dùng 

an toàn 

và 

không 

an toàn 

trong gia 

đình 

Tìm hiểu 

về đồ 

dùng an 

toàn và 

không 

an toàn

Vận 

động: 

Tung 

bóng lên 

cao và 

bắt bóng

Làm 

quen 

chữ cái 

e, ê     

Tìm hiểu 

về đồ 

dùng an 

toàn và 

không 

an toàn

29

Nhận 

biết mẹ 

của bé

Hát: Mẹ 

yêu 

không 

nào

PTTCK

NXH Bé 

chăm em 

búp bê

Truyện: 

Khỉ con 

ăn chuối

Hát: Rửa 

mặt như 

mèo

Thơ: 

Xuống 

cầu 

thang

Thơ: 

Bạn của 

bé.

Hát: Rửa 

mặt như 

mèo

PTTC-

KNXH

Kỹ năng 

xử lý khi 

bị bắt 

cóc

Vận 

động: Đi 

trên ghế 

thể dục

Làm 

quen 

chữ cái 

e, ê     

Tìm hiểu 

về đồ 

dùng an 

toàn và 

không 

an toàn

Vận 

động: 

Tung 

bóng lên 

cao và 

bắt bóng

Làm 

quen 

chữ cái 

e, ê     

30

Nặn 

vòng 

tặng mẹ

Thơ: yêu 

mẹ

Thơ: yêu 

mẹ

PTTC-

KNXH: 

Dạy trẻ 

kỹ năng 

thoát 

hiểm khi 

xảy ra 

hoả hoạn

Thơ: 

Xuống 

cầu 

thang

Xếp 

tương 

ứng 

ghép đôi 

1:1

Vỗ đệm 

theo 

phách: 

Rửa mặt 

như mèo

So sánh 

hình 

vuông, 

hình chữ 

nhật

Thơ: 

Dinh 

dưỡng 

của bé

PTTC-

KNXH

Bé thoát 

hiểm khi 

có cháy

Hát: An 

toàn 

điện

Thơ: An 

toàn 

điện

Thơ: An 

toàn với 

bé

Hát: An 

toàn 

điện
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Thơ: 

Yêu mẹ

Nặn 

vòng 

tặng mẹ

Hát: Mẹ 

yêu 

không 

nào

Hát: Ti 

vi đừng 

ồn ào

PTTC-

KNXH: 

Dạy trẻ 

kỹ năng 

thoát 

hiểm khi 

xảy ra 

hoả hoạn

Vẽ khẩu 

trang

PTTC-

KNXH

Bé thoát 

hiểm khi 

có cháy

Thơ: Bé 

ơi

So sánh 

hình 

vuông 

hình chữ 

nhật.

Hát: 

Mèo con 

ra bờ 

sông

Thơ: 

“Thỏ 

Bông bị 

ốm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Hát: An 

toàn 

điện

Hát: An 

toàn 

điện

Thơ: An 

toàn 

điện

         

    

 

    

       Nghi Dương, ngày 25 tháng 09 năm 2025     

      NGƯỜI LẬP

   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Thị Hương Giang


